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LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ 

ĐẠI HỘI LINH MỤC VN - HÀNH TRÌNH EMMAUS X 
“Không Thánh Thể sẽ không có Linh Mục / Without Eucharist there is no Priesthood” 

(John Paul II, Homily 50th Anniversary of his priesthood) 
 

Thứ Hai đến Thứ Năm 14 - 17 tháng 10 năm 2024 
Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Christ Cathedral 

 
 

DANH SÁCH LINH MỤC VIỆT NAM THAM DỰ ĐẠI HỘI EMMAUS X 
 

Bishop Kevin Vann    Diocese of ORANGE, California 
Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành  Diocese ORANGE, California 
Đức Cha Micae Phạm Minh Cường  Diocese SAN DIEGO, California 
Đức Cha Gioan Trần Văn Nhàn   Archdiocese of ATLANTA, Georgia 
Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương  Diocese of KAMLOOPS, Canada 
Đức Cha Vincentê Nguyễn Mạnh Hiếu Archdiocese of TORONTO, Canada 

 
 

1 Rev. Bùi Dũng Joseph ORLANDO  Florida 

2 Rev. Bùi Hoàng Christian GALVESTON-HOUSTON Texas 

3 Rev. Bùi Văn Đồng SAN DIEGO (Joliet) California 

4 Rev. Cai Vy Lộc Springfield-Cape Girardeau Missouri 

5 Rev. Cao Paul Duy CHICAGO Illinois 

6 Rev. Cao Xuân Hưng Hà Tĩnh tại Hoa Kỳ Texas 

7 Rev. Chu Quang ORANGE California 

8 Rev. Đặng Thanh Tinh SAN JOSE California 

9 Rev. Đặng Văn Chín ORANGE California 

10 Rev. Đào Quốc Minh CLEVELAND Ohio 

11 Rev. Đào Thành SEATTLE Washington 

12 Rev. Đinh Toàn Victor FRESNO California 

13 Rev. Đinh Viết Luận SAN BERNADINO California 

14 Rev. Đinh Xuân Chiến, SVD St. Petersburg Diocese Florida 
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15 Rev. Đỗ Ngọc Tuyên  LITTLE ROCK Arkansas 

16 Rev. Đỗ Peter Quan LOUISVILLE Kentucky 

17 Rev. Đỗ Trường Timothy SAN BERNADINO California 

18 Rev. Đoàn Lĩnh Nam ORANGE California 

19 Rev. Đoàn T. Basil Springfield-Cape Girardeau Missouri 

20 Rev. Đồng Minh Quang OAKLAND California 

21 Rev. Dương Quang Minh INDIANAPOLIS Indiana 

22 Rev. Hà Q. Dũng HOUSTON Texas 

23 Rev. Hồ Công Saint Joseph Monastery California 

24 Rev. Hồ Khanh Beaumont, TX Texas 

25 Rev. Hồ Nghĩa Joseph ORANGE California 

26 Rev. Hoàng Benjamin ORANGE California 

27 Rev. Hoàng Joseph Đức ORANGE California 

28 Rev. Hoàng Simon DUBUQUE Iowa 

29 Rev. Hoàng Thành Đức GALVESTON HOUSTON  Texas 

30 Rev. Khổng Michael ORANGE California 

31 Rev. Khuê Thomas OAKLAND California 

32 Rev. Lê Anh Khoa Matthew DAVENPORT IOWA 

33 Rev. Lê Anh Tuấn OAKLAND California 

34 Rev. Lê Anh Vy Dòng Thánh Tâm Huế Florida 

35 Rev. Lê Hùng LOS ANGELES Texas 

36 Rev. Lê John Vianney Tuấn, O.S.B. MT. ANGEL Oregon 

37 Msgr. Lê Ngọc Đa SAI GON Ho chi minh 

38 Rev. Lê Nhật Joseph CHICAGO Illinois 

39 Rev. Lê Quang Hiền Joachim SPOKANE Washington 

40 Rev. Lê Thanh Lâm GRAND RAPIDS Michigan 

41 Rev. Lê Tướng Justin  SAN JOSE California 

42 Rev. Lê Văn Cường Dòng Thánh Tâm Huế CSC Florida 

43 Rev. Lê Văn Peter Được LOS ANGELES California 

44 Rev. Lương Trí HARRISBURG Pennsylvania 

45 Rev. Mai Thanh Trung, SVD SAN BERNARDINO California 

46 Rev. Michael Mai Khải Hoàn ORANGE California 

47 Rev. Nam Kim STOCKTON  California 

48 Rev. Ngô Đình Thông, CSsR Dòng Chúa Cứu Thế Missouri 

49 Rev. Ngô Hiếu STOCKTON  California 
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50 Rev. Ngô Thịnh, SVD MEMPHIS Tennessee 

51 Rev. Ngô Văn Thích, OP GALVESTON-HOUSTON  Texas 

52 Rev. Nguyễn An Vincent Ninh DETROIT MICHIGAN Michigan 

53 Rev. Nguyễn Anh Tuấn SEATTLE Washington 

54 Rev. Nguyễn Ben ORANGE California 

55 Rev. Nguyễn Châu NHA TRANG Vietnam 

56 Rev. Nguyễn Chí Thông Andrew SAN JOSE California 

57 Rev. Nguyễn Chuẩn Joseph ORANGE (retired) California 

58 Rev. Nguyễn Chung PALM BEACH Florida 

59 Rev. Nguyễn Công Đức SEATTLE Washington 

60 Rev. Nguyễn D. Khanh SEATTLE Washington 

61 Rev. Nguyễn Đình Đàm PITTSBURGH Pennsylvania 

62 Rev. Nguyễn Đình Truyền SAN JOSE California 

63 Rev. Nguyễn Dominic Anh-Tuấn LOS ANGELES California 

64 Rev. Nguyễn Dominic Dược DAVENPORT Iowa 

65 Rev. Nguyễn Dominic Hùng, S.J. Los Angeles, Dòng Tên California 

66 Rev. Nguyễn Đức Dũng ORANGE California 

67 Rev. Nguyễn Đức Duy SAN JOSE California 

68 Msgr. Nguyễn Đức Minh Joseph  Arch Diocese of Los Angeles California 

69 Rev. Nguyễn Đức Trọng ORANGE California 

70 Rev. Nguyễn Duy Anh Dũng ORANGE California 

71 Rev. Nguyễn Duy Tân SAN JOSE California 

72 Rev. Nguyễn Hải Đăng LOS ANGELES California 

73 Rev. Nguyễn Hùng Peter SAVANNAH  Georgia 

74 Rev. Nguyễn Hùng Phi CHICAGO Illinois 

75 Rev. Nguyễn John Tuấn ORANGE California 

76 Rev. Nguyễn Joseph STOCKTON  California 

77 Rev. Nguyễn Joseph Anh ATLANTA Georgia 

78 Rev. Nguyễn Joseph Luân ORANGE California 

79 Rev. Nguyễn Joseph Mendie SAN JOSE California 

80 Rev. Nguyễn Khắc Hy PSS Maryland 

81 Rev. Nguyễn Kiên NEW ORLEANS Louisiana 

82 Rev. Nguyễn Kim Long MIAMI Florida 

83 Rev. Nguyễn Lâm Lợi HOUSTON Texas 

84 Rev. Nguyễn Luke Archdiocese New Orleans Louisiana 
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85 Rev. Nguyễn Michael D. ORANGE California 

86 Rev. Nguyễn Minh Hoàng Augustine Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Fort Worth Texas 

87 Rev. Nguyễn Minh Joseph, SDD Society of Domus Dei Florida 

88 Rev. Nguyễn Nam Michael NEW ORLEANS Louisiana 

89 Rev. Nguyễn Ngọc Hoàn LOS ANGELES California 

90 Rev. Nguyễn Ngọc Patrick Springfield-Cape Girardeau Missouri 

91 Rev. Nguyễn Nhi WASHINGTON  District Columbia 

92 Rev. Nguyễn Peter Hoàng Military Archdiocese Montana 

93 Rev. Nguyễn Peter Phong BEAUMONT Texas 

94 Rev. Nguyễn Phong Joseph GALVESTON HOUSTON  Texas 

95 Rev. Nguyễn Quân Joseph Archdiocese of Los Angeles California 

96 Rev. Nguyễn Quốc Capuchin Franciscan California 

97 Rev. Nguyễn Quốc Hưng LOS ANGELES California 

98 Rev. Nguyễn Quốc Phú Saint Joseph Monastery California 

99 Rev. Nguyễn Quốc Tuấn Joseph SAN JOSE California 

100 Rev. Nguyễn Quốc Tuấn, SDB DONG SALESIANS OF DON BOSCO California 

101 Rev. Nguyễn Tất Hải Dòng Chúa Cứu Thế LB California 

102 Rev. Nguyễn Thái Joseph ORANGE California 

103 Rev. Nguyễn Thanh Bình, SVD ST. LOUIS  Missouri 

104 Rev. Nguyễn Thanh Châu ORLANDO Florida 

105 Rev. Nguyễn Thanh Liêm ATLANTA Georgia 

106 Rev. Nguyễn Thanh Sơn Joseph ORANGE California 

107 Rev. Nguyễn Thanh Trung Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, SAIGON Missouri 

108 Rev. Nguyễn Thành-Tài An Bình ORANGE California 

109 Rev. Nguyễn Thiên LOS ANGELES California 

110 Rev. Nguyễn Thủ Thomas  FORT WORTH Texas 

111 Rev. Nguyễn Tiến Bình ORANGE California 

112 Rev. Nguyễn Timothy ORANGE California 

113 Rev. Nguyễn Toàn Thiên, CRM CINCINNATI Ohio  

114 Rev. Nguyễn Trọng Hiếu Dòng Ngôi Lời California 

115 Rev. Nguyễn Trọng Tài SALT LAKE CITY Utah 

116 Rev. Nguyễn Trung DÒNG CÁT MINH New York 

117 Rev. Nguyễn V. Chiên ORLANDO Florida 

118 Rev. Nguyễn Văn Đô TULSA Oklahoma 

119 Rev. Nguyễn Văn Long, SVD Society of the Divine Word California 
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120 Rev. Nguyễn Văn Phương ORANGE California 

121 Rev. Nguyễn Văn Trung Dòng Cát Minh New York 

122 Rev. Nguyễn Vũ Trọng Duy TULSA Oklahoma 

123 Rev. Nguyễn Vũ Việt ST. PETERSBURG Florida 

124 Rev. Nguyễn Xuân Thiên Worcester Massachusetts 

125 Rev. Phạm Đăng Quang CHARLESTON South Carolina 

126 Rev. Phạm Đăng Quỳnh Saint Joseph Monastery California 

127 Rev. Phạm Đình Lợi LOUISVILLE Kentucky 

128 Rev. Phạm H. Đạt Bart, SDD. Tu Đoàn Nhà Chúa Louisiana 

129 Rev. Phạm Hậu KANSAS CITY Missouri 

130 Rev. Phạm Hùng ORANGE California 

131 Rev. Phạm Hữu Mạnh Khiết MIAMI Florida 

132 Rev. Phạm Hữu Tâm Tu Hội Tận Hiến ICM Texas 

133 Msgr. Phạm Mạnh Cương BROOKLYN  New York 

134 Rev. Phạm Minh Châu CINCINNATI Ohio 

135 Rev. Phạm Ngọc Tuấn ORANGE California 

136 Rev. Phạm Phúc Dominic, C.Ss.R Dòng Chúa Cứu Thế Texas 

137 Rev. Phạm Quốc Christopher Tuấn ORANGE California 

138 Msgr. Phạm Quốc Tuấn ORANGE California 

139 Rev. Phạm Sĩ Hanh, O.Cist. Saint Joseph Monastery California 

140 Rev. Phạm Thế Hùng Đaminh NASHVILLE Tennessee 

141 Rev. Phạm Tĩnh Tu Đoàn Nhà Chúa Oregon 

142 Rev. Phạm Tuấn ORANGE California 

143 Rev. Phạm Tuấn, OMI Dòng Anh Em Hiến Sĩ Đức Mẹ New York 

144 Rev. Phạm Văn Hiền ORANGE California 

145 Msgr. Phạm Văn Phương Francis ATLANTA Georgia 

146 Rev. Phan John SAN DIEGO California 

147 Rev. Phan Mai Hồng Nghĩa, OFM SAN DIEGO (Franciscan) California 

148 Rev. Phan Thế Lực SAN JOSE California 

149 Rev. Phan Tro Peter SAN BERNARDINO  California 

150 Rev. Phan Văn Đương OAKLAND California 

151 Rev. Phùng Văn Thông Minh Tổng Giáo Phận TP. HCM Vietnam 

152 Rev. Tạ Anh Kiệt ORANGE California 

153 Rev. Thái Nicolaus ORANGE California 

154 Rev. Thái Quốc Bảo ORANGE California 
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155 Rev. Trần Bá Hùng LOS ANGELES California 

156 Rev. Trần Bennet Bình Archdiocese St. Paul & Minneapolis Minnesota 

157 Rev. Trần Cao Thượng ORANGE California 

158 Rev. Trần Charles ORANGE California 

159 Rev. Trần Công Bằng, SVD DÒNG NGÔI LỜI Illinois 

160 Rev. Trần Đình Thắng NEW ORLEANS Louisiana 

161 Rev. Trần Gia Điền Dòng Chúa Cứu Thế LB California 

162 Rev. Trần John Khả Galveston Houston Texas 

163 Rev. Trần Q. Huy Stephano, O.Carm DÒNG CÁT MINH New York 

164 Rev. Trần Quang Lộc Phaolô ORANGE California 

165 Rev. Trần Quốc Tuấn ATLANTA  Georgia 

166 Rev. Trần Sỹ Hùng BROOKLYN  New York 

167 Rev. Trần Thanh Sơn Kansas City- St. Joseph Missouri 

168 Rev. Trần Thế Mẫn NEW ORLEANS Louisiana 

169 Rev. Trần Thế Tuyên Peter San Jose California 

170 Rev. Trần Thomas SEATTLE Washington 

171 Rev. Trần Trí Joseph OAKLAND California 

172 Rev. Trần Văn Điều PORTLAND Oregon 

173 Rev. Trần Văn Dũng LOUISVILLE Kentucky 

174 Rev. Trần Văn Yên LOUISVILLE Kentucky 

175 Rev. Trần Vi SAN BERNADINO California 

176 Rev. Trịnh Hồng Sinh SPRINGFIELD Massachusetts 

177 Rev. Trương Joseph  ORANGE California 

178 Rev. Trương Quyền ORANGE California 

179 Rev. Võ Quy ALBANY New York 

180 Rev. Vũ Andy, SVD BEAUMONT Texas 

181 Rev. Vũ Đăng Khoa SAN JOSE California 

182 Rev. Vũ Đình Huyến, CRM PENSACOLA Florida 

183 Rev. Vũ Đình Minh LOUISVILLE Kentucky 

184 Rev. Vũ Hải Đăng, SDD DOMUS DEI SOCIETY California 

185 Rev. Vũ Hoàng Lâm SAN DIEGO California 

186 Rev. Vũ Martin ORANGE California 

187 Rev. Vũ Ngọc Hùng SAN JOSE California 

188 Rev. Vũ Paul ORANGE California 

189 Rev. Vũ Văn Dũng (Joseph) LOS ANGELES California 
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190 Rev. Vũ Vincent BROOKLYN  New York 
 
 
 
 
 
 
 
 

Updated 10/5/2024 
Ban Ghi Danh Đại Hội: BS Hoàng Lan (714) 884-5290, ht.emmaus10@gmail.com 


